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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 92.496.834.652 13.239.582.892USDTỔNG TRỊ GIÁ

 68.602.345.129 9.555.243.062USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 2.186.637.344 358.297.543USD 1 Hàng thủy sản

 1.180.789.829 200.292.775USD 2 Hàng rau quả

 790.194.191 135.339 143.131.707Tấn 3 Hạt điều  24.327

 1.420.892.456 634.023 192.756.983Tấn 4 Cà phê  81.348

 41.623.207 25.246 6.436.444Tấn 5 Chè  3.933

 274.923.034 89.795 41.747.538Tấn 6 Hạt tiêu  13.695

 1.250.862.841 2.371.175 270.234.362Tấn 7 Gạo  517.976

 403.377.598 1.055.898 33.872.122Tấn 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn  84.745

 111.188.976 407.780 9.865.967Tấn  35.545- Sắn

 256.175.662 38.537.920USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 276.493.172 47.059.865USD 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 40.094.578 904.975 4.259.489Tấn 11 Quặng và khoáng sản khác  201.816

 388.755.559 9.027.427 52.700.657Tấn 12 Clanhke và xi măng  1.165.540

 1.157.034 3.252 131.896Tấn 13 Than các loại  397

 541.417.174 799.164 53.578.890Tấn 14 Dầu thô  78.638

 524.381.827 598.839 35.997.167Tấn 15 Xăng dầu các loại  44.388

 662.719.974 86.948.114USD 16 Hóa chất

 679.939.780 95.819.059USD 17 Sản phẩm hóa chất

 208.772.591 479.122 25.087.932Tấn 18 Phân bón các loại  73.766

 600.073.332 512.972 80.800.133Tấn 19 Chất dẻo nguyên liệu  70.660

 1.326.133.660 203.402.621USD 20 Sản phẩm từ chất dẻo

 596.227.817 428.333 64.948.426Tấn 21 Cao su  46.545

 281.810.956 43.588.654USD 22 Sản phẩm từ cao su

 981.110.640 159.712.324USD 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 195.566.102 30.648.038USD 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 3.324.965.242 513.674.174USD 25 Gỗ và sản phẩm gỗ

 2.202.199.845 379.971.698USD- Sản phẩm gỗ

 573.273.369 88.061.551USD 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 1.097.507.524 437.904 156.618.391Tấn 27 Xơ, sợi dệt các loại  64.038

 8.348.436.303 1.177.193.781USD 28 Hàng dệt, may

 698.710.351 88.800.270USD- Vải các loại

 207.103.768 29.089.889USD 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 5.223.207.461 893.798.494USD 30 Giày dép các loại

 554.250.489 71.691.247USD 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1- trang1X



Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 163.971.636 25.686.552USD 32 Sản phẩm gốm, sứ

 246.052.564 40.832.891USD 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 348.402.492 74.260.692USD 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 1.971.722.539 2.612.424 251.565.939Tấn 35 Sắt thép các loại  312.398

 1.211.671.249 184.077.014USD 36 Sản phẩm từ sắt thép

 1.235.280.070 187.970.349USD 37 Kim loại thường khác và sản phẩm

 14.027.836.742 1.996.211.430USD 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 15.323.839.401 1.902.979.419USD 39 Điện thoại các loại và linh kiện

 1.497.741.160 228.375.958USD 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 11.420.897.943 1.569.197.422USD 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 902.171.090 118.200.966USD 42 Dây điện và dây cáp điện

 3.754.869.807 607.020.041USD 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 430.969.268 51.122.739USD- Tàu thuyền các loại

 2.229.653.645 328.559.767USD- Phụ tùng ô tô

 669.649.457 105.685.298USD 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 1.001.725.502 133.242.967USD 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

 4.282.128.486 614.157.768USD 46 Hàng hóa khác
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